(Phụ lục 4 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ  TỔNG HỢP CHI TIÊU, THANH TOÁN TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ BẰNG TIỀN
Tháng ……… năm………

Chủ dự án/ Đơn vị sử dụng viện trợ


Mã số đơn vị sử dụng NSNN


Mã số thuế


Tài khoản nhận tiền viện trợ: Số 
, mở tại


Tên đơn vị dự toán Ngân sách cấp I


Mã số đơn vị  sử dụng NSNN


Mã số thuế


	Số TT
	Tờ khai xác nhận bằng tiền
	Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ từ nguồn viện trợ bằng tiền
	Ghi chú

	
	Số ĐK
	Ngày
	Trị giá tiền viện trợ
	Ký hiệu HĐ
	Số HĐ
	Ngày
	Loại hàng hóa, dịch vụ
	Tên đơn vị bán
	Trị giá mua (chưa thuế)
	Trị giá mua (có thuế
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHẦN XÁC NHẬN CỦA KBNN

Sau khi kiểm tra, KBNN ……………….. xác nhận các khoản chi tiêu từ tài khoản tiền viện trợ của đơn vị theo Bảng kê khai trên.

……………, ngày ….. tháng ……. năm …


KBNN …….


	
Lập biểu
……………, ngày ….. tháng ……. năm …


(Chủ dự án, đơn vị sử dụng viện trợ)




